
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Trường Khối Lớp

53 839312220 nguyenhoangbaoan3ahht Nguyễn Hoàng Bảo An TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3A

55 12556493 minhson3005 Nguyễn Minh Sơn TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3A

62 682710886 phamthienphuc3ahht Phạm Thiên Phúc TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3A

63 912582892 TrucLinh279 Nguyễn Lê Trúc Linh TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3A

65 12913652 quynhchi2103 Nguyễn Quỳnh Chi TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3A

72 11739537 tranbaohaphuong Trần Bảo Hà Phương TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3A

83 224103529 hagiaphuc3ahht Hà Gia Phúc TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3A

90 12927182 maianh4102016 Dương Mai Anh TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3A

56 12918263 cocaminhanh Bùi Phạm Minh Anh TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3B

58 373881616 dangtrantulinhhht Đặng Trần Tú Linh TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3B

66 12920352 tienminh1bhht Phạm Tiến Minh TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3B

68 12920313 thaochi1bhht Nguyễn Thảo Chi TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3B

69 12918716 daohuonggianghht02042016 Đào Hương Giang TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3B

70 12919155 baongoc412016 Nguyễn Thi Bảo Ngọc TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3B

78 12947907 luonghoangphuc16 Lương Hoàng Phúc TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3B
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80 289827033 vungocanh3bhht Vũ NGỌC ANH TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3B

82 12917731 minhanh1bhht Nguyễn Minh Anh TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3B

84 12919303 khoinguyen1bhht Đinh Hữu Khôi Nguyên TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3B

88 530454933 0396371542 Nguyễn Quốc Hải TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3B

92 497640689 Tulinh Đặng Trần Tú Linh TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3B

60 468015948 K19112016 Trần Đình Khang TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3C

67 820180350 tunglamhht54321 Nguyễn Tùng Lâm TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3C

71 745290135 nguyenhamy190 Nguyễn Hà My TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3C

75 389277488 bangngoc10 Vũ Băng Ngọc TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3C

77 306564871 dobuianhtien Do Bui Anh Tien TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3C

64 691114982 Dangbaongoc06022017 Đặng bảo ngọc TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3D

81 12920480 minhdaihht Nguyễn Minh Đại TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3D

85 12924601 dqthai Dương Quang Thái TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3D

87 183132157 KhanhMy0604 Nguyễn Khánh My TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3D

59 11872754 lehoangminhan27012016 Lê Hoàng Minh An TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3E

91 1084718 nguyentuongvi Nguyễn Tường Vi TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3E

54 826737660 baolinh Dương Bảo Linh TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3G

57 700437159 Dangkhanhbao Đặng Khánh Bảo TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3G

89 228225699 dogiakhanh081116 Đỗ Gia Khánh TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3G

61 942395852 0355252599 Trần Hương Lan TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3H

73 281093887 phamtrungkien21012016 Phạm Trung Kiên TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3H

74 430130103 maichi3hhht Nguyễn Mai Chi TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3H



76 845824042 nguyenminhkhanghht Nguyễn Minh Khang TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3H

79 261584461 wind26082016 Nguyễn Tùng Lâm TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3H

86 594062298 nguyencongvinh28102016 Nguyễn Công Vinh TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3H

93 225534130 chuminhduc01112016 Minh Đức TH Hoàng Hoa Thám Khối 3 3H


